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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông

Mã đơn vị: 1012069

Loại hình đơn vị: Khối THPT

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2022

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 15.000

4 Tài sản cố định khác 15.000

Phần mềm thời khóa biểu 1 15.000

II Tài sản giao mới 26.018.551

2 Nhà 25.526.596

8 PHÒNG HỌC Cái 1 2016 6.034.266

Nhà bếp, ăn Cái 1 2018 2.290.455

Nhà hiệu bộ Cái 1 2018 3.497.112

Nhà học bộ môn Cái 1 2018 4.409.884

Nhà ở học sinh 27 phòng Cái 1 2017 9.180.482

Nhà trực bảo vệ Cái 1 2018 114.399

4 Tài sản cố định khác 491.955

Giếng nước 10M kÝ TÚC XÁ Cái 1 2017 29.699

Giếng nước khu bán trú nhà tạm Cái 1 2015 19.959

Giếng nước và hệ thống nước
sinh hoạt

Hệ thống 1 2018 71.605

Hệ thống âm ly loa đài Hệ thống 1 60.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy chiếu công nghệ đa năng
VIEWSONY CPJD5255

Cái 1

VIEWSO
NY
CPJD525
5

25.290

Máy chiếu đa năng Casio XJ-
F210 phan hiệu

Cái 1

CASIO
XJ-
F210WN

52.506

Máy chiếu vật thể NEWLINE
TC-20P

Bộ 1
NEWLIN
E TC-20P

17.902

Máy photocopy KONICAMI
NOLTA BIZUB 206

cái 1

KONICA
MI
NOLTA
BIZUB
206

39.900

Máy quét tài liệu chuyên dụng
DR-C240 DULEX

Cái 1
DR-C240
DULEX

46.070

Máy tính để bàn Acer Bộ 1 12.845

Máy tính LENOVOG4070 Cái 1 13.000

Phần mềm kế toán HCSN
Phần
mềm

1 10.500

Phần mềm quản lý tiền lương Cái 1 19.900

Phần mềm quản lý trường học
Phần
mềm

1 15.000

Phần mềm tạo đề chấm thi trắc
nghiệm MrTEST 6.0S

Phần
mềm

1
MrTEST
6.0S

27.320

Sân khấu văn nghệ Cái 1 30.459

Tổng cộng 26.033.551
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Đinh Su Giang

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Duyên


